
Số

TT
TÊN GỌI

ĐV 

tính

Sản xuất theo

 QUY CHUẨN KT 

hoặc

 TIÊU CHUẨN KT

Giá Tháng 7

 (trƣớc thuế)

Tỷ lệ biến 

động giá so 

với tháng 

trƣớc (%)

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

A

I

1.1

1 Xi măng Công Thanh PCB 40 bao
QCVN16:2014

/BXD
75.000 0,00

1.2

2 Vicem Hà Tiên PCB40 Tấn 1.263.636 -0,03

3 Vicem Hà Tiên đa dụng Tấn 1.081.818 -0,02

4 Vicem Hà Tiên xây tô Tấn 1.254.545 -0,04

II

2.1

5 Cát demi 1.2mm m
3 TCVN 7570:2006 186.364 10,93

6 Cát to 1.8mm m
3 436.364 0,08

III

CÔNG BỐ GIÁ

VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2018

NHÓM VẬT LIỆU YÊU CẦU HỢP QUY

 NHÓM SẢN PHẨM CLANHKE XI MĂNG VÀ XI MĂNG, PHỤ GIA CHO XI MĂNG 

VÀ BÊ TÔNG

Xí nghiệp tiêu thụ và dịch vụ Vicem Hà Tiên (Lầu 3, số 9 - 19 Hồ Tùng Mậu, phƣờng Nguyễn Thái Bình, quận 

1, TPHCM Đt: 0283.9151617 (ext-220) Fax: 0283.8215540) Giá bán tại nhà máy Kiên Lƣơng.

   UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:   07 / SXD-KT&VLXD Cần Thơ, ngày          tháng 7 năm 2018.

Công ty TNHH Sản xuất xây dựng TMDV Thanh Trúc (Đc: 57 Tầm Vu, phƣờng Hƣng Lợi, quận Ninh Kiều, 

TPCT; Đt: 02923.838107; Fax: 02923.839858). Đơn giá bán buôn giao tại trung tâm quận - huyện TP Cần Thơ

NHÓM SẢN PHẨM CÁT XÂY DỰNG

Công ty Cô phần xi măng Công Thanh (Thôn Tam Sơn, X.Tân Trƣờng, H.Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa VPĐD: 

Tòa nhà TINA, 2/14-16 Hàm Nghi, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. ĐT: 08.39151606). Giá bán tại các khu vực 

trung tâm TP Cần Thơ

NHÓM SẢN PHẨM VẬT LIỆU KHÁC

QCVN16:2014

/BXD

          - Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tƣ 

xây dựng; 

          - Căn cứ Thông tƣ 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn xác định và 
quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; 

          - Căn cứ Thông tƣ 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hƣớng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy; 

          - Căn cứ Thông tƣ số 02/2017/TT-BXD ngày 31/ tháng 3 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa 
đổi bổ sung một số điều của Thông tƣ số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ 
về quy định công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phƣơng thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật. 

          - Lƣu ý về việc áp dụng, sử dụng công bố giá vật liệu xây dựng:  

            + Theo Điều 19 Thông tƣ 06/2016/TT-BXD, Giá vật liệu xây dựng do Sở Xây dựng chủ trì công bố làm 
cơ sở quản lý giá xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Nghị định 32/2015/NĐ-CP; 

            + Chủ đầu tƣ có quyền quyết định việc áp dụng, sử dụng giá vật liệu xây dựng công trình khi xác định dự 
toán xây dựng theo quy định tại Khoản d Mục 1 Điều 31 Nghị định 32/2015/NĐ-CP; 

            + Trƣờng hợp các dự án, công trình có sử dụng vật liệu (đặc thù) không có trong Công bố giá của Sở Xây 
dựng, đề nghị các tổ chức, cá nhân thông tin các nội dung liên quan đến Sở Xây dựng để kịp thời công bố; 

           Giá Thông báo của Sở Xây dựng là giá bán của các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, khi lập dự toán 
xây dựng, tổ chức tƣ vấn cần xác định nguồn cung cấp, đơn giá vật liệu tại nguồn cung cấp, cự ly vận chuyển đến 
địa điểm xây dựng để bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ theo quy định. 
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[1] [2] [3] [4] [5] [6]

III.1

SƠN NỘI THẤT

3.1

1 Lit 120.000 0,00

5 Lit 500.000 0,00

18 Lit 1.600.000 0,00

1 Lit 150.000 0,00

5 Lit 650.000 0,00

18 Lit 2.250.000 0,00

1 Lit 195.000 0,00

5 Lit 790.000 0,00

18 Lit 3.300.000 0,00

3.2

3,8 lít 187.000 15,56

18 lít 706.000 15,57

5 lít 315.000 15,12

18 lít 910.000 15,46

5 lít 424.000 15,73

18 lít 1.302.000 15,50

1 lít 120.000 15,79

5 lit 442.000 0,00

18 lít 1.344.000 15,50

1 lít 174.000 15,30

5 lit 806.000 0,00

18 lít 2.566.000 15,44

1 lít 205.000 10,00

5 lit 992.000 0,00

18 lít 3.355.000 10,00

3.1

1 lít 215.000 0,00

5 lit 985.000 0,00

18 lít 3.550.000 0,00

1 lít 300.000 0,00

5 lit 1.250.000 0,00

18 lít 4.700.000 0,00

18 MyKolor  ULTRA finish 5 lít 1.750.000 0,00

3.2

1 lít 132.727 5,04

5 lit 506.364 0,00

18 lít 1.675.455 5,01

1 lit 171.818 0,00

5 lit 816.364 0,00

18 lít 2.780.000 5,01

1 lit 206.364 0,00

SƠN NGOẠI THẤT

SƠN TƢỜNG DẠNG NHŨ TƢƠNG

Công ty 4 ORANGES CO.LTD Đc: Lô C02-1, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An.NPP sơn MyKolor Touch Công ty TNHH ĐTXD Lomico (Số 70 đƣờng Đề Thám, P.An Cƣ, Q Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ)

Công ty TNHH SX-TM SƠN PHÖC Đc: CN 551/162 đƣờng Lê Văn Khƣơng, phƣờng Hiệp Thành, Q12, 

TPHCM Đt: 08 62561166 Fax: 0862561177. Giá bán tại thành phố Cần Thơ.

MyKolor CLASSIC Finish QCVN16:2014/BXD

MyKolor  SEMIGLOSS finish

KENNY SATIN (Bóng cao cấp, chùi rửa)

QCVN16:2014/BXD

KENNY NICE (Sơn kinh tế)

KENNY INT (Sơn chất lƣợng cao)

KENNY SUPER WHITE (Siêu trắng)

KENNY LIGHT (Cao cấp, lao chùi-màu thƣờng)

KENNY DELUXE 5 trong 1 (Bóng mờ, chùi rửa)- 

màu thƣờng

KENNY EXTRA (Cao cấp, chống thấm) - màu 

thƣờng

Công ty 4 ORANGES CO.LTD Đc: Lô C02-1, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An. NPP Sơn MyKolor Touch-Công ty TNHH ĐTXD LOMICO (Số 70 đƣờng Đề Thám, P.An Cƣ, Q 

Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

MyKolor SEMIGLOSS Finish

Công ty TNHH SX-TM SƠN PHÖC Đc: CN 551/162 đƣờng Lê Văn Khƣơng, phƣờng Hiệp Thành, Q12, 

TPHCM Đt: 08 62561166 Fax: 0862561177. Giá bán tại thành phố Cần Thơ.

15

7

8

9

MyKolor SHINY Finish16

17

QCVN16:2014/BXD

MyKolor INKA Finish

10

11

12

13

14

QCVN16:2014/BXDKENNY MAXSHIELD (Chống thấm, chống nóng) 

- màu thƣờng
21

20

19
KENNY EXT PLUS Sơn nƣớc ngoài trời cao cấp 

(kháng kiềm tốt)
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[1] [2] [3] [4] [5] [6]

5 lít 948.182 2,96

18 lít 3.217.273 2,97

1 lít 220.000 5,22

5 lit 1.061.818 0,00

18 lít 3.685.455 5,00

1 lít 296.364 5,16

5 lít 1.386.364 4,96

BỘT TRÉT

3.1

24 Bột trét nội, ngoại thất 40kg/bao 330.000 0,00

25 Bột trét nội thất nt 280.000 0,00

3.2

26 Bột trét nội thất KENNY NICE kg 4.520 24,31

27 Bột trét nội thất KENNY INT kg 6.640 21,72

28 Bột trét nội thất KENNY LIGHT kg 7.160 0,00

29 Bột trét nội thất KENNY DELUXE kg 7.360 15,65

30 Bột trét nội thất KENNY SATIN kg 7.560 18,79

31 Bột trét ngoại thất KENNY NICE kg 5.040 10,89

32 Bột trét ngoại thất KENNY EXT kg 8.080 0,00

33 Bột trét ngoại thất KENNY EXTRA kg 8.480 16,60

34 Bột trét ngoại thất KENNY MAXSHIELD kg 8.680 0,00

35 Bột trét ngoại thất KENNY SHIELD kg 8.920 22,65

36 Bột trét ngoại thất KENNY PRO kg 10.800 18,80

SƠN DẦU

3.1

37 Sơn dầu trang trí trắng bóng KENNY lít 149.000 13,82

38 Sơn dầu trang trí màu bóng KENNY lít 136.000 13,33

39 Sơn dầu trang trí trắng mờ KENNY lít 150.000 13,01

40 Sơn dầu trang trí đen mờ KENNY lít 145.000 13,93

41 Sơn dầu chống rỉ đỏ KENNY lít 98.000 13,47

42 Sơn dầu chống rỉ xám KENNY lít 101.000 13,37

43
Sơn dầu chống rỉ kim loại mạ kẽm - màu đỏ 

KENNY
lít 152.000 13,74

44
Sơn dầu chống rỉ kim loại mạ kẽm - màu xám 

KENNY
lít 162.000 21,22

45
Sơn dầu chống rỉ kim loại mạ kẽm - màu trắng 

KENNY
lít 185.000 29,62

PHỤ GIA + CHẤT CHỐNG THẤM

3.1

5 lít 413.000 15,30

18 lit 1.344.000 0,00

5 lít 542.000 0,00

18 lit 1.630.000 15,53

1 lít 122.000 16,70

5 lít 632.000 0,00

18 lit 2.083.000 0,00

5 lít 802.000 15,62

18 lit 2.635.000 0,00

3,8 lít 200.000 0,00

KENNY SHIELD (Bóng cao cấp, chống thấm)- 

màu thƣờng

KENNY PRIMER (Sơn lót chống kiềm ngoại thất 

cao cấp)

Công ty 4 ORANGES CO.LTD Đc: Lô C02-1, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An.NPP Sơn MyKolor Touch-Công ty TNHH ĐTXD LOMICO (Số 70 đƣờng Đề Thám, P.An Cƣ, Q 

Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

QCVN16:2014/BXD

Công ty TNHH SX-TM SƠN PHÖC Đc: CN 551/162 đƣờng Lê Văn Khƣơng, phƣờng Hiệp Thành, Q12, 

TPHCM Đt: 08 62561166 Fax: 0862561177. Giá bán tại thành phố Cần Thơ.

QCVN16:2014/BXD

Công ty TNHH SX-TM SƠN PHÖC Đc: CN 551/162 đƣờng Lê Văn Khƣơng, phƣờng Hiệp Thành, Q12, 

TPHCM Đt: 08 62561166 Fax: 0862561177. Giá bán tại thành phố Cần Thơ.

Công ty TNHH SX-TM SƠN PHÖC Đc: CN 551/162 đƣờng Lê Văn Khƣơng, phƣờng Hiệp Thành, Q12, 

TPHCM Đt: 08 62561166 Fax: 0862561177. Giá bán tại thành phố Cần Thơ.

QCVN16:2014/BXD

KENNY ANGEL (Sơn lót chống kiềm nội thất cao 

cấp)

KENNY SEALER (Sơn lót chống kiềm ngoài trời 

chất lƣợng cao)

KENNY NANOSILK 5 trong 1 (Sơn lót chống 

kiềm ngoại thất siêu hạng)

KENNY RAINKOTE (Sơn chống thấm màu đen 

cao cấp)
50

49

48

46

47

QCVN16:2014/BXD

QCVN16:2014/BXDKENNY MAXSHIELD (Chống thấm, chống nóng) 

- màu thƣờng
21

22

23
KENNY NANOSILK (Sơn nƣớc ngoại thất siêu 

hạng) - màu thƣờng
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[1] [2] [3] [4] [5] [6]

18 lit 870.000 0,00

1 lít 141.000 0,00

3.8 lít 528.000 0,00

18 lit 2.566.000 0,00

18 lít 1.677.000 15,51

3,8 lit 379.000 0,00

1 lít 106.000 0,00

3.2

4.5 lít 520.000 0,00

18 lít 2.000.000 0,00

4.5 lít 960.000 0,00

18 lít 3.300.000 0,00

B NHÓM VẬT LIỆU CÓ YÊU CẦU HỢP CHUẨN

I

1.2

54 Đá 0x4 loại 1 m
3 372.727 -0,07

55 Đá 0x4 loại 2 m
3 345.455 0,13

56 Đá 1x2 xám m
3 418.182 0,04

57 Đá 4x6 xám m
3 409.091 0,02

58 Đá bụi m
3 327.273 0,08

59 Đá hộc (20x30) m
3 482.000 0,00

II THÉP CÁC LOẠI

2.1

60 Thép cuộn Tây Đô Ø 6 mm kg CT3 14.550 -0,68

61 Thép cuộn Tây Đô Ø 8 mm kg nt 14.500 -0,68

62 Thép thanh vằn Tây Đô Ø10 mm kg 14.450 -0,69

63 Thép thanh vằn Tây Đô Ø16 mm kg 14.300 -0,69

64 Thép thanh vằn Tây Đô Ø12 - Ø14 mm kg 14.300 -0,69

65 Thép thanh vằn Tây Đô Ø18 - Ø25 mm kg 14.300 -0,69

2.2

65
Ống thép đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 1.0mm 

đến 1.5mm. Đƣờng kính từ F10 đến F100
kg

BS 1387 hoặc ASTM 

A53
18.400 2,22

66
Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.6mm đến 

1.9mm. Đƣờng kính từ F 10 đến F 100
kg

BS 1387 hoặc ASTM 

A53
18.400 2,22

67
Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 2.0mm đến 

5.4mm. ĐK từ F 15 đến F 114
kg

BS 1387 hoặc ASTM 

A53
18.100 2,26

68
Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 5.5mm đến 

6.35mm. ĐK từ F 10 đến F 100
kg

BS 1387 hoặc ASTM 

A53
18.100 2,26

69
Ống thép đen (ống tròn) độ dày trên 6.35mm. ĐK 

từ F 10 đến F 100
kg

BS 1387 hoặc ASTM 

A53
18.300 2,23

70
Ống thép đen độ dày 3.4mm đến 8.2mm. ĐK từ F  

125 đến F 200
kg

BS 1387 hoặc ASTM 

A53
18.100 2,26

71
Ống thép đen độ dày trên 8.2mm. ĐK từ F 125 đến 

F 200
kg

BS 1387 hoặc ASTM 

A53
19.100 2,14

72
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.6mm đến 

1.9mm. ĐK từ F 10 đến F 100
kg

BS 1387 hoặc ASTM 

A53
24.400 0,00

73
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2.0mm đến 

5.4mm. ĐK từ F 10 đến F 100
kg

BS 1387 hoặc ASTM 

A53
23.600 0,00

ĐÁ CÁC LOẠI

TCVN 7570:2006

Cty Thép TÂY ĐÔ (Lô 45 Đƣờng số 2 KCN.Trà Nóc 1, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ. ĐT: 0710. 3841822 - 17). 

Giao hàng tại nhà máy           

SD295A, CB300

53

54

Công ty 4 ORANGES CO.LTD Đc: Lô C02-1, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An. NPP Sơn MyKolor Touch-Công ty TNHH ĐTXD LOMICO (Số 70 đƣờng Đề Thám, P.An Cƣ, Q 

Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

Sơn lót nội thất Akali Seal

Sơn lót ngoại thất Akali Seal

QCVN16:2014/BXD

CÔNG TY TNHH THÉP SeAH VIỆT NAM (ĐC: Số 7 đƣờng 3A KCN Biên Hòa II - Đồng Nai - ĐT: 061 

3833733 Fax: 0613.836997).Giao hàng toàn TP Cần Thơ không bao gồm phí bốc xếp

Công ty TNHH Sản xuất xây dựng TMDV Thanh Trúc (Đc: 57 Tầm Vu, phƣờng Hƣng Lợi, quận Ninh Kiều, 

TPCT; Đt: 02923.838107; Fax: 02923.839858). Đơn giá bán buôn giao tại trung tâm quận - huyện TP Cần Thơ

KENNY RAINKOTE (Sơn chống thấm màu đen 

cao cấp)
50

KENNY LATEX-K11A (Chống thấm đa năng cao 

cấp)
51

KENNY LATEX CT11B hợp chất chống thấm pha 

xi măng, vữa tô)
52

QCVN16:2014/BXD
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[1] [2] [3] [4] [5] [6]

74
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 5.4mm. 

ĐK từ F 10 đến F 100
kg

BS 1387 hoặc ASTM 

A53
23.600 0,00

75
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 3.4mm 

đến 8.2mm. ĐK từ F 125 đến F 200
kg

BS 1387 hoặc ASTM 

A53
23.800 0,00

76
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8.2mm. 

ĐK từ F 125 đến F 200
kg

BS 1387 hoặc ASTM 

A53
24.600 0,00

77
Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.0mm đến 

2.3mm. ĐK từ F 15 đến F 114
kg

BS 1387 hoặc ASTM 

A53
19.400 2,11

III

3.1

78 Nhựa đƣờng phuy SHELL 60/70 SINGAPORE Tấn TCVN 7493:2005 12.181.818 3,88

3.2

157 Bêtông nhựa nóng hạt trung C19 Tấn 1.756.300 0,00

158 Bêtông nhựa nóng hạt mịn C12.5 Tấn 1.782.850 0,00

159 Bêtông nhựa nóng hạt mịn C9.5 Tấn 1.795.260 0,00

3.3

160 Bêtông nhựa nóng hạt trung C19 Tấn 1.716.300 2,50

161 Bêtông nhựa nóng hạt mịn C12.5 Tấn 1.792.850 2,30

162 Bêtông nhựa nóng hạt mịn C9.5 Tấn 1.803.260 2,62

IV THIẾT BỊ ĐIỆN

4.1

163  VC-0,5 ( Ø 0.8) m TCVN 6610-3:2000 1.630 0,00

164  VC-1,0 ( Ø1.13) m nt 2.710 0,00

165  VCmd-2x1 ( 2x32/0.2) m TCCS 10C:2011 5.550 0,00

166  VCmd-2x1.5 ( 2x30/0.25) m nt 7.920 0,00

167  VCmd-2x2.5 ( 2x50/0.25) m nt 12.900 0,00

168 VCmo-2x1-(2x32/0.2) m TCVN 6610-5:2000 6.450 0,00

169 VCmo-2x1.5-(2x30/0.25) m nt 9.090 0,00

170 VCmo-2x6-(2x7x12/0.3) m nt 33.100 0,00

171 CV-1.5(7/0.52)-450/750V m TCVN 6610-3:2000 4.160 0,00

172 CV-2.5(7/0.67)-450/750V m nt 6.780 0,00

173 CV-10(7/1.35)-450/750V m nt 25.000 0,00

174 CV-50(19/1.8)-450/750V m nt 112.800 0,00

175 CV-240(61/2.25)-450/750V m nt 567.100 0,00

176 CV-300(61/2.52)-450/750V m nt 711.300 0,00

177 CVV-1.5 (1x7/0.52)-0.6/1 kV) m TCVN 5935 6.010 0,00

178 CVV-6 (1x7/1.04)-0.6/1 kV) m nt 17.690 0,00

179 CVV-25 m nt 63.600 0,00

180 CVV-50 m nt 117.800 0,00

181 CVV-150 m nt 356.000 0,00

182 CVV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) m TCVN 5935 163.700 0,00

183 CVV-3x25+1x16 m nt 241.100 0,00

184 CVV-3x50+1x25 m nt 428.600 0,00

185 CVV-3x120+1x70 m nt 1.090.500 0,00

NHỰA ĐƢỜNG

Dây đồng mềm dẻo bọc PVC-0.6/1KV, ruột đồng

Dây đồng mềm,ovan bọc nhựa PVC-300/500V, ruột đồng

Cáp điện hạ thế - 450/750V, ruột đồng

Cty TNHH Thƣơng mại - Sản xuất - Dịch vụ Tín Thịnh (ĐC:102H Nguyễn Xuân Khoát, P.Tân Thành, Q.Tân 

Phú, TP.HCM. ĐT:028.62678195). Hàng đƣợc giao trên xe tại thành phố Cần Thơ.

Công ty Cổ phần đầu tƣ xây dựng BMT (Đc: 36 Võ Văn Tần, phƣờng 6, quận 3, TP HCM). Giá bán tại trung 

tâm quận, huyện TP Cần Thơ. 

Công ty TNHH Xây dựng cầu đƣờng Tấn Lộc (36A đƣờng D2, phƣờng 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM. Điện 

thoại: 028.62949959)

Cáp điện hạ thế - 0.6/1KV, 1 lõi,ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC

Cáp điện hạ thế - 0.6/1KV, 3 lõi pha + 1 lõi đất,ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC

Cty CP Dây Cáp điện Việt Nam CADIVI (Đc:70 -72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,Q.1-TP.HCM -ĐT: 08.38292971-

38299443)

Dây đồng đơn cứng bọc PVC-300/500V

TCVN 8819:2011

TCVN 8819:2011
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186 CVV-4x16 m nt 174.200 0,00

187 CVV-4x50 m nt 481.600 0,00

188 CVV-4x185 m nt 1.810.900 0,00

189 CXV/SE-DSTA-3x50-12/20(24) KV m nt 464.100 0,00

190 CXV/SE-DSTA-3x400-12/20(24) KV m nt 3.498.100 0,00

191 LV-ABC-2x50 m TCVN 6447/AS3560 39.500 0,00

192 2 pha: CD 20A-2P Cái nt 33.100 0,00

193 2 pha đảo: CDD 20A-2P Cái nt 42.300 0,00

194 3 pha: CD 30A-3P Cái nt 67.800 0,00

195 3 pha đảo: CDD 30A-3P Cái nt 65.700 0,00

196 Ống luồn dây điện cứng 750N F16-CA 16M Ống 2.9m nt 18.600 0,00

197 Ống luồn dây điện đàn hồi  F16-CA F16 Cuộn 50m nt 183.500 0,00

198 AV-16-0,6/1KV m nt 6.470 0,00

199 AV-35-0,6/1KV m nt 11.870 0,00

200 AV-120-0,6/1KV m nt 37.000 0,00

201 AV-500-0,6/1KV m nt 147.200 0,00

202 Dây nhôm lõi thép các loại <,= 50 mm2 kg ACSR- TCVN 76.800 0,00

203 Dây nhôm lõi thép các loại > 50 đến ≤95 mm2 kg nt 75.400 0,00

204 Dây nhôm lõi thép các loại >240mm2 kg nt 78.300 0,00

4.2

205
 Bộ đèn Led Panel LEDPN01 12765 300x300 

(12W daylight) 
 Bộ 501.818          0,00

206
 Bộ đèn Led Panel LEDPN01 12727 300x300 

(12W warmwhite) 
 Bộ 501.818          0,00

207
 Bộ đèn Led Panel LEDPN01 45765 600x600 

(45W daylight) 
 Bộ 1.257.273       0,00

208
 Bộ đèn Led Panel tròn LEDPN02 16765 200 

(16W daylight F200) 
 Bộ 667.273          0,00

209
 Bộ đèn Led Panel tròn LEDPN04 06765 120 

(6W daylight F120) 
 Bộ 100.909          0,00

210
 Bộ đèn Led Panel tròn LEDPN04 06727 120 

(6W warmwhite F120) 
 Bộ 100.909          0,00

211
 Bộ đèn Led Panel tròn LEDPN04 12765 170 

(12W daylight F170) 
 Bộ 177.273          0,00

212
 Bộ đèn LED mica Điện Quang LEDMF01 18765

 (0.6m 18W,daylight, nguồn tích hợp) 
 Bộ 192.273          0,00

213

 Bộ đèn LED Mica Premium ĐQ LMF02 

52048011 (1.2m 36W,daylight, hiệu suất phát 

quang 120lm/w, Hệ số sc 0.9) 

 Bộ 549.545          0,00

214
 Bộ đèn LED mica Điện Quang LEDMF02 36765 

HPF (1.2m 36W,daylight) 
 Bộ 422.727          0,00

213
 Bộ đèn LED mica Điện Quang LEDMF02 36765

 (1.2m 36W,daylight, nguồn tích hợp) 
 Bộ 345.455          0,00

Cáp điện hạ thế - 0.6/1KV, 4 lõi,ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC

 Cáp điện lực trung thế có màn chắn kim loại - 12/20(24)KV (3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC) 

Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1KV (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)

Cầu dao

Ống luồn dây điện

Dây điện lực ruột nhôm, bọc cách điện PVC

Dây nhôm,lõi thép các loại

Công ty CP Bóng đèn Điện Quang Đc: 121-123-125 Hàm Nghi, phƣờng Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM. Giá 

bán đã bao gồm phí vận chuyển.

Nhà phân phối tại Cần Thơ: 

- Phúc Gia 71/25C Lý Tự Trọng, phƣờng An Phú, Q Ninh Kiều

- Phƣơng Quang 193 Đƣờng số 7 KDC Hồng Phát, phƣờng An Bình, Q.Ninh Kiều

- Huỳnh Gia 11-13 đƣờng số 6, KDC XD Cần Thơ, KV2, phƣờng Hƣng Thạnh, quận Cái Răng.

 TCVN 8781:2011/

IEC 62031:2008

TCVN 7590-

1:2010/IEC 61347-

1:2007

 TCCS 124:2016/ĐQ 
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214

 Đèn LED Tube Premium ĐQ LTU01P-8DL-PR 

(1.2m 9W, hiệu suất sáng 120lm/w, daylight, 

PF>=0.9) 

 Bộ 284.818          0,00

215
 Đèn LED tube Điện Quang LEDTU03 18765

 (1.2m 18W, daylight thân nhựa mờ) 
 Cái 160.909          0,00

216
 Đèn LED tube Điện Quang LEDTU061 18765

 (1.2m 18W, daylight thân thủy tinh) 
 Cái nt 73.636            0,00

217
 Đèn LED tube Điện Quang LEDTU09 09765

 (0.6m 9W, daylight thân nhôm chụp nhựa mờ) 
 Cái nt 102.727          0,00

218

 Đèn LED tube Điện Quang LEDTU09R 18727

 (1.2m 18W, warmwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, 

đầu đèn xoay) 

 Cái nt 148.182          0,00

219

 Đèn LED Tube ĐQ LED TU09R 18727 (1.2m 

18W, warmwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu 

đèn xoay) 

 Cái 152.727          0,00

220
 Đèn LED tube Điện Quang LEDFX02 18765

 (1.2m 18W, daylight máng mini led tube) 
 Cái nt 206.364          0,00

221
 Đèn LED doublewing Điện Quang LEDDW01 

36765 (36W, daylight) 
 Cái nt 357.273          0,00

222
 Đèn LED doublewing Điện Quang LEDDW01 

24765 (24W, daylight) 
 Cái nt 315.455          0,00

223
 Đèn LED ốp trần Điện Quang LEDCL08 10765 

(10W, daylight D255mm) 
 Cái TCVN 8782:2011 284.000          0,00

224 Đèn đƣờng LED Điện Quang LEDSL11 30W  Cái 8.327.273       0,00

225 Đèn đƣờng LED Điện Quang LEDSL11 60W  Cái 9.162.727       0,00

226 Đèn đƣờng LED Điện Quang LEDSL11 90W  Cái 10.000.000     0,00

227 Đèn đƣờng LED Điện Quang LEDSL11 120W  Cái 11.314.545     0,00

228 Đèn đƣờng LED Điện Quang LEDSL11 150W  Cái 12.525.455     0,00

229 Đèn đƣờng LED Điện Quang LEDSL11 180W  Cái 16.940.909     0,00

230 Đèn đƣờng LED Điện Quang LEDSL11 210W  Cái 18.313.636     0,00

V XĂNG , DẦU

5.1

231 Xăng RON 95 IV lít 21.370            -3,48

232 Xăng RON 95 III,II lít 21.170            -3,51

233 Xăng sinh học E5 RON 92 lít 19.610            -3,54

VI

6.1

234 Dầm BTCT DƢL l.280 (H8) md 381.818 0,00

Dầm BTCT DƢL l.400 (H8) md 500.000 0,00

235 Dầm BTCT DƢL l.500 (H8) md 554.545 0,01

Dầm BTCT DƢL l.650 (H8) md 790.000 0,00

236 Dầm BTCT DƢL l.280 (50%HL93) md 1.045.455 0,01

Dầm BTCT DƢL l.400 (50%HL93) md 1.127.273 0,00

237 Dầm BTCT DƢL l.500 (50%HL93) md 1.209.091 0,01

Dầm BTCT DƢL l.650 (50%HL93) md 1.345.455 0,00

Dầm BTCT DƢL l.280 (65%HL93) md 1.018.182 0,00

238 Dầm BTCT DƢL l.400 (65%HL93) md 1.100.000 0,00

Dầm BTCT DƢL l.500 (65%HL93) md 1.181.818 0,00

239 Dầm BTCT DƢL l.650 (65%HL93) md 1.318.182 0,01

240 Dầm BTCT DƢL T.12.5m cải tiến dầm 16.363.636 2,86

DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC

TCVN 9114:2012

 TCCS 124:2016/ĐQ 

 TCVN 7722-1:2009/

IEC 60589-1:2008

TCVN 

10485:2015/IEC 

62717-2014

TCVN 7590-

1:2006/IEC 61347-

1:2003 

Theo Thông báo của Tập Đoàn Xăng dầu Việt Nam

Công ty Cổ phần Duy Giang (Đc: H16, đƣờng số 4, Khu ĐTM Hƣng Phú, phƣờng Hƣng Thạnh, quận Cái 

Răng, TPCT. ĐT: 02923.918335 - Fax: 02923.918334). Đơn giá tại Xƣởng Hậu Giang, TT Ngã Sáu, huyện 

Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, đã bao gồm chi phí cẩu lên phƣơng tiện vận chuyển của bên mua.

Dầm BTCT dự ứng lực phục vụ giao thông nông thôn

Dầm BTCT dự ứng lực căng trước tải trọng thiết kế HL93

TCVN 9114:2012
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241 Dầm BTCT DƢL T.18.6m cải tiến dầm 31.818.182 2,94

242 Dầm BTCT DƢL l.12.5m mới dầm 20.909.091 4,55

243 Dầm BTCT DƢL l.18.6m mới dầm 39.090.909 0,00

244 Dầm bản rỗng BTCT DƢL L=15m dầm 56.363.636 0,00

245 Dầm bản rỗng BTCT DƢL L=20m dầm 90.909.091 0,00

246 Dầm bản rỗng BTCT DƢL L=24m dầm 122.727.273 0,00

247 CARBONCOR ASPHALT (Đóng bao 25kg/bao) Tấn        3.760.000 0,00

VII VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

7.1

248 Lƣới địa kỹ thuật 45KN, màu đen m
2             98.500 0,00

249 Lƣới địa kỹ thuật 60KN, màu đen m
2           131.000 0,00

250 Lƣới địa kỹ thuật 90KN, màu đen m
2           214.000 0,00

251 Lƣới địa kỹ thuật 120KN, màu đen m
2           229.000 0,00

252
Lƣới địa kỹ thuật hai trục PP 15KNx15KN, màu 

đen
m

2             57.000 0,00

253
Lƣới địa kỹ thuật hai trục PP 20KNx20KN, màu 

đen
m

2             62.500 0,00

254
Lƣới địa kỹ thuật hai trục PP 25KNx25KN, màu 

đen
m

2             71.000 0,00

255
Lƣới địa kỹ thuật hai trục PP 30KNx30KN, màu 

đen
m             85.500 0,00

Vận chuyển hàng từ TP.HCM về Cần Thơ tấn 250.000

TCVN 9114:2012

Dầm bản rỗng BTCT dự ứng lực 

TCVN 9114:2012

Công ty TNHH TM&SX HIỆP HƢNG (2A Nguyễn Văn Cừ, khu phố 5, phƣờng Tân Tạo A, quận Bình Tân, 

TP.HCM. Điện thoại: 02836200652 - Fax: 02862698078 ). Giá bán tại TP Cần Thơ.

Vận chuyển hàng siêu trƣờng, siêu trọng bằng đƣờng bộ (chỉ có giá trị tham khảo)

 - Các phòng CM và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở XD;

    Phạm Minh Triết                   Lê Thanh Phú Giang   Tạ Chí Nhân

CÔNG TY TNHH MTV TMDV Vận tải Hiếu Thông (233/34/7 Nguyễn Văn Cừ, P.An hòa, Q.Ninh Kiều, 

TP.Cần Thơ. ĐT: 0939.560.707)

Công thức tính của cột [5] = 
(Giá tháng sau - Giá tháng trƣớc) %

Giá tháng trƣớc

 - Lƣu: VP, P.KT&VLXDHY.

 - UBND TP (báo cáo);

 - Sở Tài chính (Phối hợp); 

 - UBND cấp huyện;

 - Ban Giám đốc Sở;

        LẬP BẢNG                             KIỂM TRA KT.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

 - Bộ Xây dựng (báo cáo);

   CHUYÊN VIÊN                 TRƢỞNG P. KT&VLXD PHÓ GIÁM ĐỐC

Trong quá trình áp dụng, sử dụng đơn giá vật liệu xây dựng đề nghị các tổ chức cá nhân thông tin đến Sở

Xây dựng (Số 25 Ngô Hữu Hạnh - Phường An Hội - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ ; Điện thoại: 02923.817961 -

Fax: 02923.827839 ; Website: www.cantho.gov.vn/wps/portal/soxd ) về những nội dung có liên quan đến giá vật

liệu xây dựng để kịp thời kiểm tra, hƣớng dẫn.

 - VP Sở XD;
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